
1 Đặng Ngọc Bình An 11.08.2011 Kinh Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 3, Phường MườҒ ng Thanh, Tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Tô Thi ̣Hường 0389678620

2 Vũ Duy An 20.08.2011 Kinh Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 5, Phường MườҒ ng Thanh, Tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh NguyêѺn Thi ̣Laị 0366457689

3 Lê Vũ Hoàng Anh 30.03.2011 Kinh Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 7, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lê Văn Quân 0941912102

4 Lò Phường Anh 07.08.2011 Thái Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Bản Khá, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lò Văn Thiêm 0369333898

5 Nguyễn Phường Anh 20.11.2011 Kinh Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 3, Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Nguyễn Thị Hường 986797300

6 Trần Thị Hà Anh 19.01.2011 Kinh Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 11, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Trần Văn Phong 329382866

7 Vũ Diệu Anh 25.03.2011 Kinh Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 3, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Vũ Văn Cường 0347784487

8 Nguyễn Ngọc Vân Anh 22.08.2011 Kinh Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 9, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Nguyễn Thị Kim 0936228012

9 Quàng Văn Đức Anh 10.02.2011 Thái Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Đội 3 Pá luống, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lò Thị Ơn 0397905939

10 Bùi Quỳnh Anh 03.11.2011 Tày Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 10,  Phường MườҒ ng Thanh, Tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh HaҒ  HuyêҒn Trang 0338675686

11 Phạm Viết Tùng Anh 22.05.2011 Kinh Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Bản Bánh, phường MườҒ ng Thanh, tỉnh  Điện Biên THCS Nam Thanh NguyêѺn Thi ̣Tâm 0972946305

12 Vũ Thúy Băng 08.01.2011 Kinh Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Đội 17, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Cà Thị Bình 0945373031

13 Lò Gia Bảo 16.09.2011 Thái Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 11, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Ngô Thị Hà 0985121124

14 Cao Gia Bảo 13.04.2011 Kinh Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Thôn C4, xaѺ Thanh Nưa, Tỉnh Điêṇ Biên THCS Nam Thanh HaҒ  Thi ̣Haṇh 0949037389

15 Nguyễn Gia Bảo 09.02.2011 Kinh Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 11, phường MườҒ ng Thanh, tỉnh Điêṇ Biên THCS Nam Thanh NguyêѺn Thi ̣Thu Thúy 0389471909

16 Nguyễn Quang Bình 29.07.2011 Kinh Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 2, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Nguyễn Thị sẻ 0942393694

17 Trần Bảo Châu 31.10.2011 Kinh Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 11, phường MườҒ ng Thanh, tỉnh Điêṇ Biên THCS Nam Thanh Lê Thi ̣HuyêҒn Trang 0985985236

18 Lò Khánh Chi 12.06.2011 Thái Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Bản Hoong En, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lò Thị Thắm 0985584552
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19 Nguyễn Anh Chi 20.11.2011 Kinh Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 3, Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Nguyễn Thị Hường 0986797300

20 Lê Phường Chi 21.12.2011 Kinh Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 14, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lê Xuân  Hải 0855567119

21 Lê Thị Phường Chi 24.10.2011 Kinh Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 11, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Ngô Thị Tâm 0779279582

22 Đinh Hoàng Diệp Chi 21.07.2011 Thái Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 1, phường MườҒ ng Thanh, tỉnh Điêṇ Biên THCS Nam Thanh Lường Thi ̣KiêҒu Trang 0915945068

23 Hoàng Mai Chi 06.07.2011 Nùng Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 11, phường MườҒ ng Thanh, tỉnh Điêṇ Biên THCS Nam Thanh TrâҒn Thi ̣Ngoc̣ 0943628407

24 Lò Minh Chủ 19.02.2011 Thái Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Bản Noong Chứn, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lò Thị Dung 0789046988

25 Tòng Thị Chung 09.10.2011 Thái Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Bản Pom Loi, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Tòng Văn Miên 0327409358

26 Lò Ngọc Diệp 01.01.2011 Thái Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 8, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lò Thị Thanh Hiền 0912959587

27 Lò Việt Dũng 25.09.2011 Thái Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Bản Pa Luống- Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lò Thị Hường 0374067637

28 Lường Văn Dường 15.10.2011 Thái Nam
Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên

Bản Noong Chứn- Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lường Văn Thùy 0769122653

29 Phạm Thùy Dường 21.04.2011 Kinh Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 8, phường MườҒ ng Thanh, tỉnh Điêṇ Biên THCS Nam Thanh NguyêѺn Thi ̣Oanh 0819555819

30 Quàng Thị Mỹ Duyên 08.01.2011 Thái Nữ
Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên

Bản Nà Nhạn 2, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Quàng Văn Trưởng 0394510337

31 Nguyễn Văn Đức 06.04.2011 Kinh Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 2, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Vũ Thị Hường Lê 0352802480

32 Nguyễn Trường Giang 26.10.2011 Thái Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 3, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Nguyễn Thế Như 0988955389

33 Lò Mạnh Hải 11.02.2011 Thái Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Đội 4, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Hoàng Thị Thoa 0988908020

34 Lường Thị Hằng 19.07.2011 Khờ-mú Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Đội 13, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Quàng Thị Nam 0783531650

35 Đặng Trần Anh Hiếu 24.09.2011 Kinh Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 10, Phường Mường  Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Trần Thị Trang 0985588813

36 Nguyễn Viết Minh Hiếu 27.09.2011 Kinh Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Bản Pom Loi, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lù Thị Mai 0334237998

37 Tòng Minh Hoàng 04.10.2011 Thái Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Bản Pom Loi, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Tòng Văn Ba 0337458022

38 Bùi Thi Ánh Hồng 04.11.2011 Kinh Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 8, phường MườҒ ng Thanh, tỉnh Điêṇ Biên THCS Nam Thanh NguyêѺn Thi ̣Dung 0855993749

39 Lường Thị Kim Huyền 04.08.2011 Thái Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 2, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lò Thị Sường 0334237998

39 Lường Thị Kim Huyền 04.08.2011 Thái Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 2, phường MườҒ ng Thanh, tỉnh Điêṇ Biên THCS Nam Thanh Lò Thị Sường 0359306665

40 Nguyễn Việt Hùng 13.05.2011 Kinh Nam Bệnh viện E- TP Hà Nội Tổ 7, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Nguyễn Mạnh  Hà 0976543864

41 Trịnh Thái Hưng 11.02.2011 Kinh Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 8, phường MườҒ ng Thanh, tỉnh Điêṇ Biên THCS Nam Thanh TrâҒn Thi ̣Ngoc̣ QuyҒnh 0968994996



42 Hoàng Quốc Khánh 01.09.2011 Tày Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 4  phường MườҒ ng Thanh, tỉnh Điêṇ Biên THCS Nam Thanh BuҒ i Thi ̣Sáng 0369356980

43 Mai Trung Kiên 17.12.2011 Kinh Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 10, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lê Thi ̣Thu Hiên 0916954757

44 Cà Thị Vân Kiều 04.05.2011 Thái Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Bản Co Cáng, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Cà Văn Hoan 0335219411

45 Lò Phường Linh 13.04.2011 Thái Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Bản Hoong En, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lò Thị Chung 0989334481

46 Lò Thị Mỹ Linh 16.05.2011 Thái Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Bản Pá Luống, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lò Thị Bua 0942351588

47 Lường Khánh Linh 19.05.2011 Thái Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Bản Khá, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lườờng Văn Thuật 0385433220

48 Lường Khánh Linh 07.09.2011 Thái Nữ XaѺ MườҒ ng Lay - Tỉnh Điêṇ Biên Tổ 8, phường MườҒ ng Thanh, tỉnh Điêṇ Biên THCS Nam Thanh KhoaҒng Thi ̣ThaҒnh 0916824305

49 Nguyễn Duy Long 10.09.2011 Kinh Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 11, phường MườҒ ng Thanh, tỉnh Điêṇ Biên THCS Nam Thanh VuѺ Thi ̣Thu HăҒng 0839162088

50 Cao Khánh Ly 25.09.2011 Kinh Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 11, phường MườҒ ng Thanh, tỉnh Điêṇ Biên THCS Nam Thanh NguyêѺn Thi ̣Thuyết 0912049569

51 Cao Thảo Ly 02.10.2011 Kinh Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 4, phường MườҒ ng Thanh tỉnh Điêṇ Biên THCS Nam Thanh NguyêѺn Thi ̣Thanh Loan 0915450659

52 Ngô Hoàng Bình Minh 01.01.2011 Kinh Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Đội 2, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Hoàng Thị Thủy 0975082369

53 Lò Anh Minh 14.08.2011 Thái Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 1, XaѺ Na Son Tỉnh Điêṇ Biên THCS Nam Thanh HaҒ  Thi ̣Lan Phường 0988978280

54 Nguyễn Thị Trà My 10.04.2011 Kinh Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Thôn C4, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Đinh Thị Lê 0945379340

55 Đặng Bảo Nam 12.07.2011 Kinh Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 3, phường MườҒ ng Thanh, tỉnh Điêṇ Biên THCS Nam Thanh NguyêѺn Ngoc̣ HuyêҒn 0916884078

56 Lò Thị Nga 14.10.2011 Thái Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Bản Khá, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lò Thị Mứn 0762029461

57 Lò Tú Ngân 28.07.2011 Thái Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Đội 1, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lò Văn Tuấn 0973929259

58 Lò Thị Bích Ngọc 14.01.2011 Thái Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Bản Noong Chứn, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lò Thị Tười 0974270378

59 Lò Bảo Nguyên 29.07.2011 Thái Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Bản Hoong En, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lò Thị Cường 0964174658

60 Trần Thiện Nhân 22.04.2011 Kinh Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 6, phường MườҒ ng Thanh, tỉnh Điêṇ Biên THCS Nam Thanh TrâҒn Thi ̣HôҒng 0945537678

61 Phùng Thị Ngọc Nhi 02.11.2011 Tày Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 2, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Phùng Đức Chuyên 0986898416

62 Trần Bảo Nhi 06.01.2011 Kinh Nữ Huyêṇ Nho Quan - Tỉnh Ninh BiҒnh Thôn Thanh Chung, Xã Thanh Nưa, tỉnhĐiện Biên THCS Nam Thanh TrâҒn Thi ̣Mong 0977165128

63 Lường Thị Ánh Như 17.06.2011 Thái Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Bản Co Cáng, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lò Thị Ninh 0917108124

64 Tòng Thi Quỳnh Oanh 14.07.2011 Thái Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Bản Co Cáng, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lường  Thị Bó 0969556353

65 Nguyễn Vũ Hải Phong 31.12.2011 Kinh Nam Bệnh viện sản nhi - Tỉnh Vĩnh Phúc Đội 4,  Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Vũ Thị Hường 0986898416



66 Trần Quang Phúc 01.07.2011 Kinh Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 8, Phường Mường Thanh, tỉnh Điệm Biên THCS Nam Thanh Đỗ Thị Vân 0824002366

67 Cà Thị Phường 28.12.2011 Thái Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Bản Co Cáng, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lò Thị Luyến 0842762185

68 Lê Minh Quân 01.03.2011 Kinh Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 6, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lê Minh Chung 0918318586

69 Lò Mạnh Quân 26.02.2011 Thái Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Bản Nà Tấu, xã Nà Tấu, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lò Thị Hường 0964736815

70 Lường Văn Quyền 24.07.2011 Thái Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Bản Pom Loi, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lò Thị Lường 0976048346

71 Hoàng Danh Thái 31.07.2011 Kinh Nam Huyêṇ MườҒ ng TeҒ  - Tỉnh Lai Châu Tổ 5, phường MườҒ ng Thanh, tỉnh Điêṇ Biên THCS Nam Thanh ĐôѺ Thi ̣Nguyêṭ 0941728548

72 Lò Việt Thắng 25.09.2011 Thái Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Bản Pa Luống, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lò Thị Hường 0374067637

73 Nguyễn Chí Thanh 06.06.2011 Kinh Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Thôn Thanh Chung, xaѺ Thanh Nưa, tỉnh Điêṇ Biên THCS Nam Thanh NguyêѺn Trung Kiên 0912151235

74 Nguyễn Thanh Thảo 23.07.2011 Kinh Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 1, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Trịnh Thị Ngừng 0967565904

75 Phạm Thanh Thảo 17.04.2011 Kinh Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 10, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Phạm Văn Vĩ 0359345065

76 Lù Anh Thiêm 03.03.2011 Thái Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Bản Noong Chứn, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lò Thị Quyết 0344249685

77 Phường Công Lường Thiện 04.04.2011 Kinh Nam Đăk Hà - Kon Tum Tổ 1, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Dường Thị Trinh 0917164289

78 Nguyễn Chí Thiện 06.01.2011 Kinh Nam XaѺ TưҒ  Sờn - Tỉnh Bắc Ninh Tổ 2, phường MườҒ ng Thanh, tỉnh Điêṇ Biên THCS Nam Thanh Hỏ Phườṇg HoaҒ i 0987218288

79 Tòng Văn Thịnh 20.08.2011 Thái Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Bản Co Cáng, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Cà Thị Thắm 0762390053

80 Phan Thị Anh Thư 16.04.2011 Kinh Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 1, phường MườҒ ng Thanh, tỉnh Điêṇ Biên THCS Nam Thanh Phaṃ Thi ̣Lê ̣ 0353248000

81 Nguyễn Đức Toàn 10.10.2011 Kinh Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Cụm Pa Pe, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Nguyễn Thị Hoài Anh 0989742520

82 Chu Thùy Trang 09.01.2011 Kinh Nữ Vân Đình - Hà Nội Tổ 3, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Nguyễn Thị Phường 0942833886

83 Lê Minh Trí 16.11.2011 Kinh Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên C4, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lê Đình Ứng 0338002831

84 Phan Thị Thanh Trúc 15.10.2011 Kinh Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 6, phường MườҒ ng Thanh, tỉnh Điêṇ Biên THCS Nam Thanh Khăm Lê Chung 0917004079

85 Lê Phan Thành Trung 12.06.2011 Kinh Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 3, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lê Hữu Dụng 0948048860

86 Lê Thành Trung 24.08.2011 Kinh Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 11, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lê Đình Hoàng 0988132253

87 Nguyễn Thành Trung 25.04.2011 Kinh Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 3, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Hà Thị Yến 0913234199

88 Phan Bảo Trung 14.03.2011 Kinh Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 10, phường MườҒ ng Thanh, tỉnh Điêṇ Biên THCS Nam Thanh Phan Thi ̣Thảo 0982234018

89 Nguyễn Khắc Tùng 21.07.2011 Kinh Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Tổ 2, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Hoàng Thị Lệ Thúy 0976789183



90 Đỗ Quốc Uy 09.07.2011 Kinh Nam
Tam Dường- Vĩnh Phúc

Tổ 5, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Bùi Thị Hợi 0337025390

91 Đỗ Thị Thanh Vân 14.05.2011 Kinh Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Thôn Việt Yên, Xã Thanh Yên,,tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Phaṃ Thi ̣HăҒng 0946251950

92 Đỗ Tường Vi 25.06.2011 Kinh Nữ TP Thái BiҒnh - Tỉnh Thái BiҒnh Bản Pá Cấu, phường MườҒ ng Thanh, tỉnh Điêṇ Biên THCS Nam Thanh Lường Thi ̣NhaҒn 0379903292

93 Quàng Minh Vũ 08.04.2011 Khờ-mú Nam TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Đội 13, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Lò Thị Thịnh 0984058429

94 Nguyễn Thị Bảo Yến 18.11.2011 Kinh Nữ TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Bản Pu Ca- xã Na Sang, tỉnh Điện Biên THCS Nam Thanh Nguyễn Đức Duy 0784134933

Danh sách trên có  94 học sinh./.
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